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MÔN: NGỮ VĂN 8
	     Mức độ                     
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng
cao
	Cộng



	Chủ đề 1:
Văn học
- Thơ hiện đại Việt Nam .

- Văn bản trung đại
	- Nhận diện được đúng tên của các tác phẩm, đoạn trích với tên tác giả.

- Xác định được đúng các từ, cụm từ thích hợp để được một nhận xét về bài thơ “Quê hương” của Tế Hanh.
	- Giải thích được tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi qua hai câu thơ. 
	- Viết đoạn văn từ 7 đến 9 câu nêu cảm nhận về khổ thơ cuối bài thơ “Khi con tu hú” của Tố Hữu.
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	Số câu: 2
Số điểm: 1,0
Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 1
Số điểm: 1,0
Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 1
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15%
	
	Số câu: 4
Số điểm: 3,5
Tỉ lệ: 35%

	Chủ đề  2:
Tiếng Việt
- Các kiểu câu.

- Hành động nói.
	- Nhận diện được đúng các câu trần thuật.

- Nhận biết được hành động nói trong đoạn văn.
	- Sử dụng được câu cảm thán trong đoạn văn.
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	Số câu: 2
Số điểm: 1,0
Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 1
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ: 5%
	
	
	Số câu: 3
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15%




	Chủ đề  3:
Tập làm văn
Văn nghị luận


	
	
	
	Viết một bài nghị luận để thuyết phục các bạn thay đổi cách ăn mặc cho đúng đắn hơn.

	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 5,0
Tỉ lệ: 50%
	Số câu: 1
Số điểm: 5,0
Tỉ lệ: 50%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ
	Số câu: 4
Số điểm: 2,0
Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 2
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15%
	Số câu: 1
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15%
	Số câu: 1
Số điểm: 5,0
Tỉ lệ: 50%
	Số câu: 8
Số điểm: 10
Tỉ lệ: 50%


...............................Hết..............................
	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
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MÔN: NGỮ VĂN 8
(Thời gian làm bài: 90 phút)

Phần 1: Đọc hiểu văn bản (3,0 điểm)
Câu 1: (0,5 điểm) 
      Hãy nối tên các tác phẩm, đoạn trích cho phù hợp với tên tác giả: 

	Tên tác phẩm, đoạn trích
	Tác giả

	1. Nước Đại Việt ta
	A. Nguyễn Thiếp

	2. Hịch tướng sĩ
	B. Nguyễn Ái Quốc

	3. Chiếu dời đô
	C. Nguyễn Trãi

	4. Bàn luận về phép học
	D. Trần Quốc Tuấn

	5. Thuế máu
	E. Lí Công Uẩn


Câu 2: (0,5 điểm)  
       Những câu sau đều là câu trần thuật đúng hay sai ? Điền đúng ( Đ) hoặc sai ( S) sau mỗi câu:
A. Những vết nhăn xô lại với nhau, ép cho nước mắt chảy ra.       (       )
B. Ta hân hoan biết bao khi về gần đến nhà !                                 (       )
C. Rồi hai con mắt long lanh của cô tôi chằm chặp đưa nhìn tôi.  (       )
D. Ngày mai, con ăn ở đâu hả u ?                                                   (       )
Câu 3: (0,5 điểm)  
       Điền vào chỗ trống các từ thích hợp để được một nhận xét đầy đủ về bài thơ Quê hương của Tế Hanh: trong sáng, khỏe khoắn, sinh động, sức sống, mãnh liệt.  

      Bài thơ Quê hương của Tế Hanh đã vẽ ra một bức tranh tươi sáng,...(1)... về một làng quê miền biển, trong đó nổi bật lên hình ảnh ...(2)..., đầy...(3)... của người dân chài và sinh hoạt lao động làng chài. Bài thơ cho thấy tình cảm quê hương...(4)..., tha thiết của nhà thơ. 
Câu 4: (0,5 điểm)  
        Cho đoạn văn: “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan, uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng.”
                                                              (Hịch tướng sĩ - Trần Quốc Tuấn)
      Hành động nói được dùng trong đoạn văn trên là gì ?
A. Hỏi                                                 C. Điều khiển
B. Trình bày                                        D. Bộc lộ cảm xúc
Câu 5 (1,0 điểm)

      Cho hai câu thơ sau:

                                “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,
                                 Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”.

                                                          (“Bình Ngô đại cáo”- Nguyễn Trãi)

      Hãy giải thích tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi qua hai câu thơ trên ?
Phần 2: Tập làm văn (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm)

      Viết đoạn văn (từ 7 đến 9 câu) có sử dụng câu cảm thán, nêu cảm nhận của em về khổ thơ sau:

                                 “Ta nghe hè dậy bên lòng
                          Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ôi !

                                 Ngột làm sao, chết uất thôi

                          Con chim tu hú ngoài trời cứ kêu !”
                                                        ( Khi con tu hú - Tố Hữu)
Câu 2 (5,0 điểm)

      Một số bạn đang đua đòi theo những lối ăn mặc không lành mạnh, không phù hợp với lứa tuổi học sinh, với truyền thống văn hoá dân tộc và hoàn cảnh gia đình. Em hãy viết một bài văn nghị luận để thuyết phục các bạn đó thay đổi cách ăn mặc cho đúng đắn hơn.
...................Hết.....................
	    PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
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MÔN: NGỮ VĂN 8
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Phần I. Đọc hiểu: (3,0 điểm)

	Câu 1
	        1- C                   2- D     

        3- E                   4- A                 5- B 
	0,5 đ


	Câu 2      


	        A - Đ                  B - S    

        C - Đ                  D - S  
	0,5đ


	Câu 3      


	 1- sinh động              2- khỏe khoắn                    
 3- sức sống                4- trong sáng   
	0,5đ

	Câu 4     
	         Đáp án D
	0,5đ

	Câu 5       


	    Học sinh giải thích được tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi:

- Qua hai câu thơ giúp ta hiểu cốt lõi tư tưởng “nhân nghĩa” của Nguyễn Trãi là yên dân, trừ bạo. Dân là người dân Đại Việt đang bị xâm lược, kẻ bạo ngược là quân Minh cướp nước. Muốn yên dân là làm cho dân được hưởng cuộc sống thái bình, hạnh phúc thì phải diệt trừ mọi thế lực bạo tàn.

- Với Nguyễn Trãi, tư tưởng nhân nghĩa tức là lo cho dân, vì dân, gắn liền với yêu nước chống xâm lược.
	0,5đ
0,5đ

	Phần II. Tập làm văn ( 7,0 điểm)

	Câu 1 (2,0 điểm)


	1. Về hình thức 
- Viết đoạn văn đủ dung lượng từ 7 - 9 câu, đúng chủ đề, có bố cục rõ ràng, lời văn trôi chảy.

-  Sử dụng câu cảm thán.
2. Về nội dung: 
*Đoạn văn cần làm rõ các ý cơ bản sau:
- Mở đoạn : giới thiệu tác giả, tác phẩm, khái quát nội dung của khổ thơ.
- Thân đoạn :

+ Tâm trạng đau khổ, ngột ngạt, uất ức cao độ, khát khao cháy bỏng thoát khỏi cảnh ngục tù trở về cuộc sống tự do của người chiến sĩ trẻ.

+ Người tù cách mạng biệt lập với cuộc sống bên ngoài, âm thanh là mối liên hệ duy nhất với thế giới tự do. Tiếng chim tu hú trở thành niềm khao khát tự do cháy bỏng.
+ Nỗi đau lớn nhất của người tù là nỗi đau của người chiến sĩ cách mạng bị mất tự do, đang khao khát “tháo cũi sổ lồng” để đến với cuộc sống tự do, để được chiến đấu cho cách mạng

- Kết đoạn : Bài thơ cho ta hiểu thêm nét đẹp trong tâm hồn người cộng sản trẻ tuổi, rung động mãnh liệt với nhịp đập của cuộc sống và có một niềm khát khao tự do cháy bỏng.
	0,25đ
0,25đ
1,25 đ
0,25đ


	Câu 2
(5,0 điểm)


	1. Về hình thức 
- HS biết viết bài văn theo phương thức nghị luận. 
- Bài viết có bố cục rõ ràng, đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Trình bày sạch đẹp, không mắc lỗi câu chữ, chính tả, ngữ pháp. 

2. Về nội dung: 
- Lập luận chặt chẽ, xác định đúng vấn đề, có tính sáng tạo - Biết vận dụng kết hợp với các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm trong khi nghị luận.
- Hành văn lưu loát, cảm xúc chân thành.

*Bài viết cần làm rõ các ý cơ bản sau:
+ Mở bài :

- Giới thiệu vấn đề nghị luận. 

+ Thân bài :

- Gần đây, cách ăn mặc của một số bạn có nhiều thay đổi, không còn giản dị, lành mạnh như trước nữa.

- Các bạn lầm tưởng rằng ăn mặc như vậy sẽ làm cho mình trở thành người "văn minh", "sành điệu".

- Việc chạy theo các "mốt" ăn mặc ấy có nhiều tác hại :

    + Làm mất thời gian

    + Ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập

    + Gây tốn kém cho cha mẹ

- Việc ăn mặc phải phù hợp với thời đại, nhưng cũng phải lành mạnh, phù hợp với truyền thống văn hoá của dân tộc, với lứa tuổi và hoàn cảnh sống.

+ Kết bài :

- Đưa ra lời khuyên: Các bạn cần phải thay đổi lại trang phục sao cho lành mạnh, đúng đắn.

	0,5đ
0,5đ
0,5đ

0,5 đ
    0,5đ
1,0 đ
1,0đ
0,5 đ



..............................Hết..............................
MB: Thời đại công nghiệp hoá - hiện đại hoá phát triển đất nc ngày nay mọi người k chỉ quan tâm hơn tới vẻ đẹp bề ngoài của ngôi nhà, của đường phố mà bản thân mỗi người, đặc biệt là học sinh hiện nay cũng đang quan tâm chú ý hơn tới vẻ đẹp bên ngoài của mỳnk. Đó quả là 1 điều đáng vui mừng nhưng thực trạng trang phục của 1 bộ phận học sinh hiện nay lại đang làm mất dần phong cách và vẻ đẹp của con người Việt Nam truyền thống.
_TB: 
+ Trang phục áo dài của VN đc Unessco công nhận là di sản văn hoá thế giới. Đó quả là niềm tự hào của toàn nhân dân. Nhưng học sinh hiện nay đang làm mất dần vẻ đẹp ấy. Điều đó là đúng hay sai?
+ Học sinh bây h là 1 "tập đoàn" lớn toàn là các thế hệ 8x, 9x năng động, trẻ trung, sôi nổi, sống theo 1 cách khác, nghĩ theo 1 cách khác, làm theo 1 cách khác....điều đó k sai, thậm chí là rất tích cực nhưng trong đó, có 1 số phần tử của xã hội đã sống, nghĩ và làm theo 1 hướng rất tiêu cực.
+ Chính cái phong cách sống, nghĩ và làm của HS nói riêng và thế hệ trẻ nói chung ấy đã tác động k nhỏ tới nhận định của HS. Lớp trẻ bây h k thể mặc áo bà ba dịu dàng, k thể mặc áo dài duyên dáng....do cuộc sống của họ quá nhộn nhịp và sôi nổi, và họ cũng k thể theo suy nghĩ lạc hậu của các bà các mẹ, vì thế nên việc HS "diện" quần jean áo phông hiện nay đc cho là rất trẻ trung, năng động
+ k phải HS nào cũng có thể mặc áo dài khi đến trường hay trong những ngày hội, ngày lễ nhưng cũng k có nghĩa là đc ăn mặc 1 cách tự do k có văn hoá.
+ Những chiếc áo, váy ngắn cũn cỡn, với vô vàn những hình ảnh k phù hợp bắt đầu xuất hiện.
+ Những chiếc quần thủng vá lỗ chỗ lại đc HS diện bởi vì "mốt". 
+ Việc xỏ lỗ mũi, lỗ tai bắt đầu trở thành 1 trào lưu
+ Đầu tóc nhuộm, ép....bắt đầu phổ biến
--> Hình ảnh người VN bắt đầu bị lu mờ trong mắt người quốc tế
+ Các GSTS, các nhà văn, nhà phê bình....đã từng nói: " Giới trẻ đặc biệt là học sinh thời nay ăn mặc quá lố bịch,...", xã hội lên tiếng phê bình, cha mẹ suốt ngày trách mắng....
+ Những chiếc áo phông hình con thỏ hay chuôt Mickey ngộ nghĩnh, dễ thương đc thay dần bằng những đầu lâu, xương người, hay những lời lẽ Tiếng Anh thô lỗ. Có bạn kịch liệt phản đối, phê bình, lên án, có bạn lại săn tỳm những chiếc áo đó như là "mốt" để khoe bạn bè....
+ Những chiếc quần jean năng động thay dần = những quần rách lung tung, và cũng đc ưa chuộng vì "mốt"
+ Đâu phải mặc những chiếc áo k phù hợp là sành điệu? Đâu phải diện quần mốt mới là dân chơi? Chúng ta còn là những HS - chủ nhân tương lai của đất, cần phải gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp cua dân tộc
+ Nhưng k phải tất cả HS bây h đều đua đòi theo những "mốt" đó. 
+ HS chúng ta chỷ cần ăn mặc thật thoải mái, miễn là k hở hang quá mức hay những bộ trang phục k phù hợp vs lứa tuổi và cộng đồng. 
+ Nhưng các bậc phụ huynh, thầy cô cũng k nên quá khe khắt vs việc trang phục của HS. Những suy nghĩ con gái phải nhẹ nhàng, dịu dàng, nữ tính vs váy và màu hồng là những suy nghĩ quá cổ hủ và lạc hậu. Nhịp sống sôi động của lớp trẻ thời nay cho phép HS nữ đc mặc những trang phục phù hợp, thậm chí là hơi...con trai. Các bậc phụ huynh và cha mẹ nên chấp nhận những nếp sống, suy nghĩ cũng như phong cách của con cái 
+ Nhưng k vì thế mà muốn “diện” trang phục thế nèo cũng đc. Bởi vì kéo theo đó còn là mặt trái – tác hại của những phong cách ăn mặc của HS hiện nay:
+ Việc mặc những bộ trang phục theo ý thích k sai nhưng còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, điều kiện kinh tế gia đình. 1 “công tử” hay “ tiểu thư” nhà nghèo chạy theo “mốt” hoàn toàn là tác hại, điều kiện gia đình k khá giả, cha mẹ làm nông chân lấm tay bùn để có từng đồng bạc cho con sắm quần mua áo, điều đó là k thể chấp nhận đc. Nhưng học trò bồng bột, áo đẹp quần xinh có khả năng “cám dỗ” hơn những công việc ướt đầm lưng áo ngoài ruộng. Đó k phải là hành động tốt, đó là hành động đua đòi những trang phục xa xỉ vs điều kiện gia đình. 
+ 1 bộ phận nhỏ HS cũng lao đầu theo những mốt quần mốt áo mới mà quên mất nhiệm vụ học tập, giúp đỡ gia đình. Đó lại là 1 tác động k nhỏ rất có hại cho HS
+ Từ đơn giản những việc rất nhỏ như cái quần cái áo, cũng sẽ khiến 1 số HS “ bận bịu” mải lo trang phục mà sa đà vào việc ăn chơi đua đòi
.......
_KB: Vẻ đẹp bên ngoài của con người bắt đầu đc cải thiện, đặc biệt là lớp trẻ nói chung và HS nói riêng hiện nay. Việc những bộ trang phục của HS k phù hợp vẫn còn tồn tại. Chúng ta - những mầm non tương lai phải gìn giữ và phát huy truyền thống của dân tộc. Điều đó k có nghĩa HS phải "diện" trang phục áo dài truyền thống. Nhưng trang phục của học sinh cần phải phù hợp vs điều kiện, lứa tuổi và xã hội. Có thể ăn mặc theo phong cách của mỳnk, thoải mái và k gây cảm giác khó chịu miễn là k hở hang quá mức hay ảnh hưởng tới nét đẹp văn hoá dân tộc ngàn đời nay. Và xã hội nói chung và các bậc phụ huynh nói riêng cũng k nên gò bó HS qua mức trong việc trang phục, ăn mặc, hãy rộng lòng tiếp nhận phong cách mới, suy nghĩ mới của lớp trẻ nói chung và HS nói riêng hiện nay.
9

